
Giá trần/sàn, giá tham chiếu, giá đóng cửa 

5.1 Giá trần/sàn  

Giá trần và giá sàn trong ngày giao dịch của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng 

chỉ quỹ ETF được tính toán theo quy định dưới đây và làm tròn xuống đối với giá trần, 

làm tròn lên đối với giá sàn theo đơn vị yết giá.  

a. Giá trần và giá sàn xác định như sau: 

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF:  

+ Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu × Biên độ dao động giá)  

+ Giá sàn = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu × Biên độ dao động giá) 

Đối với chứng quyền có bảo đảm: Giá trần/sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và 

ngày giao dịch thông thường của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ 

phiếu được xác định như sau: 

+ Giá trần = Giá tham chiếu chứng quyền + (giá trần của cổ phiếu cơ sở – Giá 

tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) × 1/Tỷ lệ chuyển đổi 

+ Giá sàn = Giá tham chiếu chứng quyền – (giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở – 

giá sàn cổ phiếu cơ sở) × 1/Tỷ lệ chuyển đổi 

(Trường hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ là 

đơn vị yết giá nhỏ nhất.) 

b. Trong trường hợp giá trần hoặc giá sàn của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, 

chứng chỉ quỹ ETF (xác định theo tại mục a) bằng giá tham chiếu, giá trần và 

giá sàn sẽ được thực hiện điều chỉnh như sau: 

+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá 

+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – 01 đơn vị yết giá 

(Trong trường hợp giá sàn điều chỉnh nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ 

được điều chỉnh bằng giá tham chiếu). 

c. Trong trường hợp sau khi tính toán, giá tham chiếu bằng đơn vị yết giá, giới 

hạn dao động giá được xác định lại như sau: 

+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá 

+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu 

5.2 Giá tham chiếu 

Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày 

giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó. 

Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF mới niêm 

yết trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết đề xuất. Tổ chức niêm yết gửi tài 

liệu, báo cáo phương pháp xác định giá tham chiếu, nguyên tắc và các dữ liệu tài chính 

tại báo cáo tài chính hoặc tài liệu liên quan khác để xác định giá tham chiếu. Đối với 

chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu, giá tham chiếu trong ngày 

giao dịch đầu tiên được xác định như sau: 
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-Giá tham chiếu của chứng quyền mua = Giá phát hành của chứng quyền × (Giá 

tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền/ Giá tham 

chiếu của cổ phiếu cơ sở tại ngày thông báo phát hành chứng quyền) × (Tỷ lệ chuyển 

đổi tại ngày thông báo phát hành chứng quyền /Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch 

đầu tiên). 

Trường hợp trong 03 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ 

phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF chưa xác định được mức giá đóng cửa 

để sử dụng là giá tham chiếu trong ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết phải có 

công văn xác định lại giá tham chiếu gửi SGDCK. 

Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF bị tạm 

ngừng, đình chỉ giao dịch từ 25 ngày giao dịch liên tiếp trở lên, khi được giao dịch trở 

lại do SGDCK quyết định. 

Đối với chứng quyền mua, giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên sau khi bị tạm 

ngừng giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch được xác định như sau: Giá 

tham chiếu của chứng quyền mua = Giá đóng cửa của chứng quyền vào ngày giao dịch 

liền trước ngày tạm ngừng giao dịch x (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày 

giao dịch đầu tiên của chứng quyền sau khi giao dịch trở lại/ Giá tham chiếu của cổ 

phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày tạm ngừng giao dịch) x (Tỷ lệ chuyển 

đổi tại ngày giao dịch liền trước ngày tạm ngừng giao dịch chứng quyền/Tỷ lệ chuyển 

đổi tại ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền sau khi giao dịch trở lại). 

Trường hợp giao dịch chứng khoán không được hưởng cổ tức và các quyền kèm 

theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy 

giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó điều chỉnh theo giá trị cổ tức được 

nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo, ngoại trừ các trường hợp sau: 

- Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng với giá phát hành 

cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng 

quyền sau khi đã điều chỉnh các quyền khác (nếu có). 

- Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với giá trị số tiền lớn hơn hoặc bằng giá đóng 

cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền. 

- Doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện 

hữu. 

Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được 

xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày tách, gộp 

điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu. 

Các trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu gồm: 

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi (gồm cả phát hành cho cổ đông hiện hữu). 

- Phát hành chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán cho nhà đầu tư không 

phải là cổ đông hiện hữu. 

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. 

- Phát hành cổ phiếu bổ sung theo phương án hoán đổi từ các giao dịch sáp nhập. 

- Tổ chức niêm yết thực hiện giảm vốn điều lệ. 

- Chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. 
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- Các trường hợp phát hành khác không ảnh hưởng đến quyền của cổ đông hiện 

hữu.  

5.3 Giá đóng cửa 

Giá đóng cửa là giá thực hiện tại lần khớp lệnh lô chẵn cuối cùng trong ngày giao 

dịch. Trong trường hợp không có giá thực hiện khớp lệnh lô chẵn trong ngày giao 

dịch, giá đóng cửa được xác định là giá tham chiếu đầu ngày. 


